
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 17 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH62201812 Nguyễn Phạm Tấn Đoan 17 a1 1 H04 H0416

2 DH62201813 Nguyễn Văn Đức 17 a1 2 H04 H0416

3 DH62201815 Huỳnh Thanh Giàu 17 a1 3 H04 H0416

4 DH62201820 Trần Khánh Hưng 17 a1 4 H04 H0416

5 DH62201834 Trần Đỗ Kim Long 17 a1 5 H04 H0416

6 DH62201833 Huỳnh Phước Lộc 17 a1 6 H04 H0416

7 DH62201859 Huỳnh Tấn Phát 17 a1 7 H04 H0416

8 DH62201866 Trần Hoàng Trọng Phước 17 a1 8 H04 H0416

9 DH62201876 Trần Đình Thái 17 a2 1 H04 H0401

10 DH62201884 Trần Hùng Tiến 17 a2 2 H04 H0401

11 DH62201896 Mai Thành Vinh 17 a2 3 H04 H0401

12 DH62201798 Nguyễn Tấn An 17 a2 4 H04 H0401

13 DH62202921 Lý Dĩ Ân 17 a2 5 H04 H0401

14 DH62201823 Lê Anh Huy 17 a2 6 H04 H0401

15 DH62201829 Đặng Tuấn Kiệt 17 a2 7 H04 H0401

16 DH62201850 Lê Thanh Nhã 17 a2 8 H04 H0401

17 DH62201860 Ngô Trần Thái Phú 17 a3 1 H04 H0402

18 DH62201861 Cao Phúc 17 a3 2 H04 H0402

19 DH62202909 Lê Võ Hoàng Thân 17 a3 3 H04 H0402
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20 DH62201887 Nguyễn Hoàng Trí 17 a3 4 H04 H0402

21 DH62201888 Lê Quốc Triệu 17 a3 5 H04 H0402

22 DH42203880 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 17 a3 6 H04 H0402

23 DH42202931 Nguyễn Quang ánh 17 a3 7 H04 H0402

24 DH42203686 Đinh Hoàng Ân 17 a3 8 H04 H0402

25 DH42200250 Phạm Lê Quốc Bình 17 a4 1 H04 H0404

26 DH42200251 Lê Thanh Chương 17 a4 2 H04 H0404

27 DH42200252 Trần Thành Công 17 a4 3 H04 H0404

28 DH42200256 Hà Dương Quốc Dũng 17 a4 4 H04 H0404

29 DH42200257 Nguyễn Đức Duy 17 a4 5 H04 H0404

30 DH42200258 Tăng Nguyễn Anh Duy 17 a4 6 H04 H0404

31 DH42200255 Phan Tiến Đạt 17 a4 7 H04 H0404

32 DH42200261 Nguyễn Văn Hải 17 a5 1 H04 H0405

33 DH42202939 Đỗ Văn Hiền 17 a5 2 H04 H0405

34 DH42200264 Vũ Phi Hùng 17 a5 4 H04 H0405

35 DH42200267 Kim Trần Minh Huy 17 a5 5 H04 H0405

36 DH42200268 Lư Chấn Huy 17 a5 6 H04 H0405

37 DH42200269 Phan Gia Huy 17 a5 7 H04 H0405

38 DH42200273 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 17 a5 8 H04 H0405

39 DH42200274 Phạm Đăng Khoa 17 a6 1 H04 H0406

40 DH42203612 Trần Huỳnh Anh Khoa 17 a6 2 H04 H0406

41 DH42202969 Nguyễn Trung Phong 17 a6 3 H04 H0406

42 DH42200279 Lee Hồng Phúc 17 a6 4 H04 H0406

43 DH42200280 Phạm Hữu Phúc 17 a6 5 H04 H0406

44 DH42200281 Lý Ngọc Quang 17 a6 6 H04 H0406

45 DH42203904 Ngô Hoàng Sơn 17 a6 7 H04 H0406

46 DH42202920 Vĩnh Bảo Thắng 17 a6 8 H04 H0406

47 DH42202960 Nguyễn Huỳnh Văn Trí 17 a7 1 H04 H0407
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48 DH42200293 Nguyễn Ngọc Xuân Trường 17 a7 2 H04 H0407

49 DH42203771 Nguyễn Xuân Trường 17 a7 3 H04 H0407

50 DH42203725 Lê Huỳnh Anh Tú 17 a7 4 H04 H0407

51 DH82202546 Lê Thanh Bình 17 a7 5 H04 H0407

52 DH82202553 Trần Thanh Duy 17 a7 6 H04 H0407

53 DH82202551 Nguyễn Văn Đạt 17 a7 7 H04 H0407

54 DH82202558 Nguyễn Thái Hòa 17 a7 8 H04 H0407

55 DH92202794 Lê Nguyễn Yến Phương 17 a10 1 H04 H0410

56 DH92202828 Phan Ngọc Thu 17 a10 2 H04 H0410

57 DH92202850 Nguyễn Hòa Thu Trang 17 a10 3 H04 H0410

58 DH92202843 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 17 a10 4 H04 H0410

59 DH92202875 Lưu Thị Ngọc Vân 17 a10 5 H04 H0410

60 DH92202876 Nguyễn Thị Tuyết Vân 17 a10 6 H04 H0410

61 DH92202891 Nguyễn Yến Vy 17 a10 7 H04 H0410

62 DH92202892 Phạm Nguyễn Tường Vy 17 a10 8 H04 H0410

63 DH92202895 Trương Lê Thụy Vy 17 a11 1 H04 H0411

64 DH92202619 Lê Trúc An 17 a11 2 H04 H0411

65 DH92202628 Hoàng Thị ánh 17 a11 3 H04 H0411

66 DH92202666 Võ Thị Thanh Hằng 17 a11 4 H04 H0411

67 DH92202665 Văn Gia Hân 17 a11 5 H04 H0411

68 DH92202675 Trần Thị Minh Hiếu 17 a11 6 H04 H0411

69 DH92202683 Đặng Thị Thu Hồng 17 a11 7 H04 H0411

70 DH92202709 Võ Thị Thu Lài 17 a11 8 H04 H0411

71 DH92202763 Trần Mỹ Nhiên 17 a12 1 H04 H0412

72 DH92202771 Vũ Ngọc Nhung 17 a12 2 H04 H0412

73 DH92202768 Võ Ngọc Quỳnh Như 17 a12 3 H04 H0412

74 DH92202797 Nguyễn Ngọc Phương Quyên 17 a12 4 H04 H0412

75 DH92202823 Bùi Minh Thi 17 a12 5 H04 H0412
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76 DH92202832 Lê Thị Thương 17 a12 6 H04 H0412

77 DH92202833 Phan Nguyễn Hoài Thương 17 a12 7 H04 H0412

78 DH92202853 Trần Thị Thu Trang 17 a12 8 H04 H0412

79 DH92202844 Văn Thị Bích Trâm 17 a13 1 H04 H0413

80 DH92202849 Phạm Bảo Trân 17 a13 2 H04 H0413

81 DH92202864 Nguyễn Phương Trúc 17 a13 3 H04 H0413

82 DH92202893 Trần ái Vy 17 a13 4 H04 H0413

83 DH92202624 Đặng Nguyễn Châu Anh 17 a13 5 H04 H0413

84 DH92202626 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 17 a13 6 H04 H0413

85 DH92202677 Nguyễn Thu Hoài 17 a13 7 H04 H0413

86 DH92202691 Lê Thị Mỹ Huỳnh 17 a13 8 H04 H0413

87 DH92202751 Nguyễn Cao Nhật Nguyệt 17 a14 1 H04 H0414

88 DH92202798 Nguyễn Ngọc Quỳnh 17 a14 2 H04 H0414

89 DH92202837 Phạm Nguyễn Thu Thủy 17 a14 3 H04 H0414

90 DH92203777 Huỳnh Thị Thùy Trang 17 a14 4 H04 H0414

91 DH92202863 Đỗ Phạm Thanh Trúc 17 a14 5 H04 H0414

92 DH92202890 Nguyễn Thị Tường Vy 17 a14 6 H04 H0414

93 DH62201799 Lê Hà Minh Anh 17 a14 7 H04 H0414

94 DH62201804 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 17 a14 8 H04 H0414
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